
Trường……………………………………..  Họ tên học sinh:……........................................ 
  Lớp:………………………………………………. 
 
 

Ghi chú:   HS có thể liên hệ GV qua số điện thoại:0963954456 (Zalo) 

- chữ in nghiên là phần giải thích của Giáo viên  hoăc qua email: phamdanhhm@gmail.com 

- “?”: Câu hỏi HS phải trả lời. 

- Chữ in đậm là bài ghi của HS 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

BÀI 2 : THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ 

I. ÂM LỊCH, DƯƠNG LỊCH 

Dựa vào quan sát và tính toán, người xưa đã phát hiện quy luật di chuyển của 

Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời để tính thời gian và làm ra lịch. 

- Có hai cách làm lịch: 

+ Âm lịch là cách tính thời gian theo chu kì ........................................................... 

Thời gian Mặt Trăng chuyển động hết một vòng quanh Trái Đất là một tháng. 

+ Dương lịch là cách tính thời gian theo chu kì ................................................... 

Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là một năm. 

II. CÁCH TÍNH THỜI GIAN.  

 + Lịch chính thức của thế giới hiện nay dựa theo cách tính thời gian của dương lịch, 

gọi là Công lịch. 

 +Công lịch lấy năm 1 là năm tương truyền Chúa Giê-xu (Jesus, người sáng lập đạo 

Thiên chúa) ra đời ............................. của Công nguyên. Trước năm đó là trước Công 

nguyên (TCN)  

 - Theo Công lịch: 1 năm có 12 tháng hay 365 ngày. Năm nhuận thêm 366 ngày. 

  + 100 năm là ....... thế kỷ. 

  + 1000 năm là .......... thiên niên kỷ.       

 III, LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG. 

1. Em hãy xác định: từ thời điểm xảy ra các sự kiện ghi trên sơ đồ bên dưới đến hiện 

tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ, bao nhiêu thế kỉ? 
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2. Hãy cho biết những ngày lễ quan trọng của Việt Nam sau dựa theo loại lịch nào: giỗ 

Tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán, Ngày Quốc Khánh. 

3. Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch? Có 

nên chỉ ghi một loại lịch là dương lịch không? 

* GỢI Ý TRẢ LỜI. 

Câu 1: Lấy năm hiện tại trừ cho năm diễn ra sự kiện, quy đổi ra thập kỉ và thế kỉ 

+ Tính từ năm 40 đến năm 2021 là: ........ năm, ...... thập kỉ, hơn ...... thế kỉ.  

+ Tính từ năm 248  đến năm 2021 là:  ........ năm, ...... thập kỉ, hơn ...... thế kỉ. 

+ Tính từ năm 542 đến năm 2021 là: ........ năm, ...... thập kỉ, hơn ...... thế kỉ.  

+ Tính từ năm 938 đến năm 2021 là: ........ năm, ...... thập kỉ, hơn ...... thế kỉ. 

Câu 2:  

- Những ngày lễ được tính theo loại lịch dương: ....................................................... 

- Những ngày lễ được tính theo loại lịch âm: .......................................................... 

Câu 3: Các em học sinh viết suy nghĩ của mình một cách ngắn gọn. 

 


